Môn Sinh học – lớp 6

Tuần 24: 4: 6/4 – 11/4
THỤ PHẤN
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Khái niệm thụ phấn. 

- Những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa thụ phấn và hoa giao phấn.

- Hiểu được thụ tinh là gì?

- Phân biệt được thụ phấn và thụ tinh, thấy được mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ.

 tinh.

- Quả khô và quả thịt.

- Kiến thức để bảo quản, chế biến quả sau thu hoạch.

2. Kỹ năng:  

- Phân biệt được hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm trong thực tế.

- Quan sát cách phát tán của quả và hạt từ đó tạo điều kiện phù hợp cho sự phát tán của mỗi loại cây.
- Vận dụng kiến thức để bảo quản, chế biến quả sau thu hoạch.

3. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

- Giáo dục ý thức trồng và bảo vệ cây.

B. NỘI DUNG

I. Thụ phấn
Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
a. Hoa tự thụ phấn:

- Định nghĩa: hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.

- Đặc điểm: 

   + Là hoa lưỡng tính.

   + Có thời gian chín của nhị và nhụy là đồng thời.

b. Hoa giao phấn:

- Định nghĩa: hoa giao phấn là hoa có hạt phấn của hoa này rơi trên đầu nhụy của hoa khác.

- Đặc điểm: 

   + Là hoa đơn tính.

   + Là hoa lưỡng tính nhưng có thời gian chín của nhị và nhụy không đồng thời.
Câu hỏi :

1. Thế nào là thụ phấn?
2. Đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn? So sánh hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn? 
3. Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ?

4. Nhụy hoa có đặc điểm gì làm cho sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn hoa thì hạt phấn của hoa khác thường dính vào đầu nhụy?

II. Thụ tinh, mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh.
Sự thụ tinh xảy ra ở noãn. Thụ tinh là sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử. Dấu hiệu của sinh sản hữu tính là sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Muốn có hiện tượng thụ tinh phải có hiện tượng thụ phấn nhưng hạt phấn phải được nảy mầm. Vậy thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra.
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Câu hỏi :
1. Thế nào là thụ tinh? 

2. Phân biệt thụ phấn và thụ tinh?

3. Em hãy nêu mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh?

III. Các loại quả
Các loại quả chính:
Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng. VD: quả lạc, quả cải, quả chò, quả bông, quả thì là, quả đậu hà lan, quả điền thanh… Quả thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. VD: quả đu đủ, quả xoài, quả chuối, quả dứa, quả ổi, quả táo…

Các loại quả khô:

Quả khô nẻ ( khi chín vỏ quả tự nứt) VD: quả cải, quả đậu Hà Lan, quả điền thanh, quả bông…

Quả khô không nẻ ( khi chín vỏ quả không tự nứt ra) VD: quả chò, quả thì là, quả phượng, quả lạc….

Các loại quả thịt:

Quả mọng là những quả gồm toàn thịt VD: quả cà chua, quả chanh, quả đu đủ, quả chuối, quả hồng, quả nho, quả dứa

Quả hạch là quả mà hạt có hạch cứng bao bọc. VD: quả xoài, quả táo, quả nhãn, quả hồng xiêm….

Đối với một số loại quả thịt người ta thực hiện bảo quản và chế biến bằng cách: rửa sạch cho vào túi nilon để ở nhiệt độ lạnh hoặc phơi khô, đóng hộp, ép lấy nước, chế tinh dầu.
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Câu hỏi :

1. Dựa vào đặc điểm nào của quả để chia quả thành các nhóm? Thế nào là quả khô và quả thịt?

2. Lấy ít nhất 2 ví dụ về quả khô và 2 ví dụ về quả thịt?
3. Có những cách bảo quản và chế biến nào đối với quả thịt?
4. Điểm khác nhau giữa quả khô nẻ và quả khô không nẻ?

5. Điểm khác nhau giữa quả hạch và quả mọng? cho 2 ví dụ về quả hạch?

C. DẶN DÒ
· Học sinh làm bài , nộp giáo viên chậm nhất ngày 26/03/2020
· Học sinh làm trên Work rồi nộp bài theo lớp trên trang google classroom (mật khẩu do GVCN cung cấp).

· Bài làm ghi rõ họ tên, lớp

· Các em cố gắng làm bài đầy đủ.[image: image3.png]



